
NHỮNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6 NĂM 2020 

 1. Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ Quy 

định Danh mục hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa có 

hiệu lực ngày 01/6/2020.  

 Nghị định này quy định về khái niệm “Hàng nguy hiểm” và “Chất nguy 

hiểm” như sau: 

 “ Chất nguy hiểm là những chất hoặc hợp chất ở dạng khí, dạng lỏng hoặc 

dạng rắn có khả năng nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, 

an toàn và an ninh quốc gia”  

 “ Hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) là hàng hóa có chứa các chất 

nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy 

hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia”   

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199749  

 2. Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng 

có hiệu lực này 15/6/2020 

 Nghị định này được áp dụng đối với các phạm nhân trước khi chấp hành 

xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện tại các cơ sở 

giam giữ phạm nhân; người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có 

điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù đã trở về cộng đồng (gọi chung là 

người chấp hành xong hình phạt tù) là người Việt Nam, người nước ngoài và 

người không có quốc tịch thường trú tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan đến thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.   

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199863  

 3. Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 20/4/2020 của Chính phủ Quy 

định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ Quốc tế khẩn cấp để cứu trợ 

và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu lực ngày 15/6/2020 

 Điều 10 Nghị định này quy định về quy trình tiếp nhận viện trợ quốc tế 

khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai gồm: 

 “ 1. Chuẩn bị tiếp nhận viện trợ. 

 2. Quyết định chủ trương tiếp nhận viện trợ khẩn cấp để khắc phục hậu 

quả thiên tai đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính 

phủ.  
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 3. Phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả 

thiên tai.  

 4. Thực hiện tiếp nhận, quản lý và thực hiện khoản viện trợ.”  

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199864  

 5. Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ Quy 

định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự có hiệu lực ngày 05/6/2020.  

 Điều 4 Nghị định này quy định về cơ sở dữ liệu thi hành án hình sự như 

sau: 

 “1. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự là tập hợp thông tin về tình hình, 

kết quả thi hành án hình sự và thông tin khác có liên quan đến người, pháp nhân 

thương mại chấp hành bản án, quyết định của tòa án về các hình phạt và biện 

pháp tư pháp.  

 2. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự do Bộ Công an thống nhất quản lý 

là một bộ phận của hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin phòng, chống tội phạm 

nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự.  

 3. Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự bao gồm: 

 a) Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.  

 b) Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.  

 Cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân được kết nối 

với cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân. Bộ Công an 

sau khi thống nhất Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn việc kết nối, cung cấp, 

trao đổi dữ liệu về thi hành án hình sự trong Công an nhân dân và cơ sở dữ liệu 

về thi hành án hình sự trong Quân đội nhân dân.”  

 Toàn văn Nghị định: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200111  

 6. Thông tư số 23/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ Tài chính Quy 

định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của Ngân sách nhà nước có hiệu lực 

ngày 01/6/2020 

 Điều 5 Thông tư này quy định về điều kiện tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

như sau: 

 “ 1. Trường hợp quỹ ngân sách Trung ương, quỹ ngân sách cấp tỉnh thiếu 

hụt tạm thời thì được tạm ứng ngân quỹ nhà nước.  

 2. Ngân sách cấp tỉnh được tạm ứng ngân quỹ nhà nước phải đáp ứng các 

điều kiện sau:  

 a) Không có dư nợ tạm ứng ngân quỹ nhà nước quá hạn tại thời điểm đề 

nghị tạm ứng.  
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 b) Có văn bản phê duyệt của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

(Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp gần nhất) về việc tạm ứng ngân quỹ nhà nước để xử 

lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách cấp tỉnh.  

 c) Mức đề nghị tạm ứng không vượt quá mức tạm ứng ngân quỹ nhà nước 

tối đa quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư này”  

 Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199817  

 7. Thông tư số 29/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực ngày 02/6/2020 

 Đối tượng áp dụng Thông tư này được quy định tại Điều 2 như sau:  

 “ 1. Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 

lý, sử dụng tài sản công bao gồm: 

a) Cơ quan nhà nước; 

b) Đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân; 

c) Đơn vị sự nghiệp công lập; 

d) Cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam; 

đ) Tổ chức Chính trị - xã hội, tổ chức Chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy 

định của pháp luật về hội; 

e) Doanh nghiệp, các tổ chức khác có liên quan đến quản lý, sử dụng tài 

sản công.  

g) Cá nhân.  

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm và tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản 

công theo quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.”  

 Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199872  

 8. Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 

10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử 

dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam có hiệu lực ngày 09/6/2020 

 Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=200060  
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 9. Thông tư số 01/2020/TT-BNV ngày 16/4/2020 của Bộ Nội vụ bãi bỏ 

một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành có 

hiệu lực ngày 15/6/2020 

Thông tư này Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ ban hành sau đây: 

“1. Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính. 

2. Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ 

cơ quan. 

3. Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Nội 

vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn 

thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình 

xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.”  

Hiện nay, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư.  

Toàn văn Thông tư: 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id

=1&_page=1&mode=detail&document_id=199833  
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